CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI 7
I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.

Câu 1: (NB) Rừng là một hệ sinh thái bao gồm

A. thực vật rừng và động vật rừng.

B. đất rừng và thực vật rừng.

C. đất rừng và động vật rừng.

D. sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác.

Câu 2: (NB)  Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ?

A. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản.

B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật.

C. Bảo vệ đất, chống xói mòn. 

D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu.

Câu 3: (NB) Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng đặc dụng?

A. Chồng sa mạc hoá.

B. Điều hòa khí hậu

C. Hạn chế thiên tai

D. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm. 
Câu 4: (NB) Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng sản xuất?

A. Bảo vệ nguồn nước.

B. Cung cấp gỗ và các loại lâm sản.

C. Hạn chế thiên tai.

D. Bảo vệ di tích lịch sử
Câu 5: (NB) Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của rừng.

A. Điều hoà không khí.                                 B. Cung cấp gỗ, củi cho con người.

C. Mở rộng diện tích trồng trọt.                  D. Chống biến đổi khí hậu.
Câu 6: (TH) Loại rừng nào sau đây là rừng sản xuất?

A. Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp
B. Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đăk Nông - Đăk Lăk
C. Rừng thông Bản Áng, Mộc Châu, Sơn La

D. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ 
Câu 7: (TH) Loại rừng nào sau đây là rừng đặc dụng?
A. Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình 
B. Rừng chắn cát ở ven biển ở Bạc Liêu
C. Rừng bạch đàn ở Thừa Thiên Huế
D. Rừng keo ở Đăk Nông
Câu 8: (TH) Loại rừng nào sau đây là rừng Phòng hộ?
A.  Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, Nam Định
B. Rừng ngập mặn ở Nam định
C. Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang
D.  Vườn Quốc gia Ba Bể, Bắc Kạn
II. Đáp án phần trắc nghiệm.
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III. CÂU HỎI TỰ LUẬN.

Câu 1: (NB) Em hãy cho biết rừng có vai trò như thế nào với môi trường và đời sống con người?

Lời giải chi tiết:
Vai trò của rừng đối với môi trường và đời sống con người:

   + Rừng điều hòa khí hậu, bảo vệ và điều hòa môi trường sinh thái.

   + Rừng làm tăng độ phì nhiêu cho đất, bồi dưỡng tiềm năng của đất.

   + Một số rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, khai thác gỗ và một số loại lâm sản.

   + Rừng là nơi bảo vệ di tích và danh lam thắng cảnh.

Câu 2: (NB) Trình bày vai trò của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.
Lời giải chi tiết:
- Vai trò của rừng phòng hộ: 

   + Bảo vệ nguồn nước.

   + Bảo vệ đất, chống xói mòn,

   + Chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai.

   + Điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. 

- Vai trò của rừng sản xuất: 

   + Sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

   + Phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.

- Vai trò của rừng đặc dụng: 

   + Bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật.

   + Bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

   + Phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu.

Câu 3: (TH)  Phân biệt rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng?
Lời giải chi tiết:

- Rừng đặc dụng: Là loại rừng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gen sinh vật, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch và nghiên cứu.
- Rừng phòng hộ: Là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. 

- Rừng sản xuất: Là rừng được dùng chủ yếu trong sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
Câu 4: (VDT) Kể tên một số loại rừng ở Việt Nam mà em biết?Chúng thuộc loại rừng nào (theo mục đích sử dụng)? 

Lời giải chi tiết:
Một số rừng ở Việt Nam:

+ Rừng sản xuất: Rừng keo trồng (Đồng Hỉ - Thái Nguyên); Các rừng ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Định, Quảng Trị

+ Rừng đặc dụng: Rừng Cúc Phương (Ninh Bình); Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình); Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ); 

+ Rừng phòng hộ: Rừng Sơn Động (Bắc Giang); Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau; Khu rừng phòng hộ xung yếu và sản xuất Lâm ngư trường 184 (Cà Mau); Rừng phòng hộ ven biển Nhà Mát (Bạc Liêu),...

Câu 5: (VDC) Viết một đoạn văn hoặc kể một câu chuyện có nội dung đề cập đến vai trò của rừng.
Gợi ý trả lời:
Học sinh tự viết một đoạn văn đề cập đến vai trò của rừng: cung cấp nguồn gỗ, điều hoà không khí, điều hoà nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi lưu trú của động, thực vật và lưu trữ các nguồn gene quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất,…
